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BÁO CÁO
Thẩm tra Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao về thẩm tra Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (Nghị định), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (Ủy ban) đã làm việc với Ban soạn thảo, tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia, họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị định
.

Ngày 17/6/2020, Ủy ban tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự thảo Nghị định theo Tờ trình số 289/TTr-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau phiên họp toàn thể Ủy ban, Ban soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc nhiều ý kiến thẩm tra của Ủy ban để hoàn thiện dự thảo Nghị định.
Sau đây là ý kiến thẩm tra của Ủy ban về dự thảo Nghị định.
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.  Về sự cần thiết ban hành Nghị định

Ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn (NTBD) với các lý do được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, nhằm khắc phục những bất cập trong thực tiễn hoạt động NTBD hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động NTBD cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội về lĩnh vực này.
Tuy nhiên, việc ban hành Nghị định chỉ là giải pháp trong điều kiện chưa thể xây dựng Luật hoặc Pháp lệnh, do vậy, Ban soạn thảo cần lưu ý việc bảo đảm phù hợp với các nội dung về quyền hưởng thụ, tiếp cận văn hóa của mọi người dân đã được Hiến pháp 2013 ghi nhận.
2. Về hồ sơ, quy trình xây dựng Nghị định 

Ủy ban thấy rằng, hồ sơ, quy trình xây dựng Nghị định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
Ủy ban nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định. 

II. VỀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Nhìn chung, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, quy định so với các Nghị định liên quan; cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính
. Tuy nhiên, đây là văn bản dưới luật nhưng còn một số nội dung giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn có thể làm phát sinh thủ tục hành chính
.

Về cơ bản, Ủy ban thống nhất với tinh thần đổi mới công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức được tự do sáng tạo, hưởng thụ giá trị nghệ thuật trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo đánh giá kỹ tác động của các chính sách mới để đảm bảo hiệu lực và tính khả thi. 
Ủy ban lưu ý Ban soạn thảo về việc bổ sung quy định cụ thể hơn đối với trường hợp trẻ em tham gia hoạt động NTBD, vì thực tế hiện nay nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, chương trình giải trí có sự tham gia của trẻ em. Ngoài ra, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban về các vấn đề Xã hội về việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
Về những nội dung cụ thể, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh như sau: 
1. Về hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Mục 1 Chương II)

- Về điều kiện và trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Điều 9)

Tên khoản 1 về điều kiện thực hiện hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhưng nội dung điểm a và b của khoản này thực chất là quy định về đối tượng thực hiện biểu diễn nghệ thuật. Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh cho phù hợp.
Khoản 4 quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định cụ thể, rõ ràng về trường hợp phải thẩm định, tiêu chí và nguyên tắc thẩm định. Do vậy, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện. 
- Về dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật (Điều 10)

Khoản 1 quy định có 02 trường hợp bị dừng tổ chức biểu diễn nghệ thuật là (1) Chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại Điều 9 và (2) Vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4
. Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung trường hợp vi phạm quy định tại Điều 3 về nguyên tắc hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 
2. Về điều kiện và trình tự, thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn (Điều 12)
Khoản 1 quy định về các điều kiện tổ chức cuộc thi, liên hoan loại hình nghệ thuật biểu diễn, trong đó yêu cầu đối tượng tổ chức cuộc thi, liên hoan phải chứng minh năng lực tài chính hợp pháp (điểm a). Đối tượng tổ chức cuộc thi, liên hoan phải gửi đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn kinh phí (điểm i khoản 4) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày dự kiến khai mạc 30 ngày.

Ủy ban cho rằng, đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan được chuẩn bị khi cuộc thi, liên hoan chưa diễn ra, nguồn kinh phí chỉ là dự kiến nên tài liệu gửi kèm chưa đủ cơ sở chứng mình năng lực tài chính hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định cho phù hợp.

3. Về thi người đẹp, người mẫu (Chương III)

- Về phương thức quản lý thi người đẹp, người mẫu 

So với quy định hiện hành
, dự thảo Nghị định không quy định số lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trong năm, thay vào đó, chỉ cần đáp ứng quy định tại các điều 3, 15 Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
Ủy ban nhận thấy thời gian qua, hoạt động thi người đẹp, người mẫu diễn ra khá sôi động, ở cả Trung ương và địa phương với quy mô, cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá tương đối đa dạng, phong phú. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với thực tế hiện nay, đa số thành viên Chính phủ đã đồng ý với phương thức quản lý đổi mới trong dự thảo Nghị định. Ủy ban chỉ lưu ý Ban soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về điều kiện, năng lực tổ chức, quản lý; bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về tiêu chuẩn đạo đức của người tham dự, nhằm bảo đảm các cuộc thi đạt được tiêu chí, mục đích hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam. 
- Về thu hồi, hủy kết quả cuộc thi, không công nhận danh hiệu đạt được trong cuộc thi người đẹp, người mẫu (Điều 19)

Khoản 3 quy định cá nhân có nghĩa vụ chấm dứt sử dụng danh hiệu đạt được trong cuộc thi người đẹp, người mẫu và phải thông báo đến tổ chức, cá nhân liên quan là chưa hợp lý, khó khả thi. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp. 
4. Về một số nội dung khác
- Điều 2: Các từ ngữ được giải thích chưa rõ ràng, thuyết phục. Đề nghị rà soát, hoàn thiện các từ ngữ bảo đảm chính xác, dễ hiểu. 
- Khoản 2 Điều 4: điểm d quy định trách nhiệm thu hồi danh hiệu, giải thưởng trao cho tổ chức, cá nhân đạt giải cuộc thi, liên hoan của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật; cuộc thi liên hoan loại hình NTBD; cuộc thi người đẹp, người mẫu. Tuy nhiên, trong các quy định cụ thể, việc thu hồi chỉ đặt ra đối với danh hiệu, giải thưởng đạt được trong cuộc thi người đẹp, người mẫu. Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh cho hợp lý.
Ngoài ra, Ủy ban đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện kỹ thuật văn bản của Dự thảo Nghị định, bảo đảm ngôn ngữ sử dụng chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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� Có sự tham dự của Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Ủy ban Đối ngoại.


� Giảm 5/10 thủ tục hành chính hiện hành gồm: (i) Cấp giấy phép cho người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; (ii) Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại Việt Nam; (iii) Cấp giấy phép cho cá nhân, tổ chức Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; (iv) Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; (v) Cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu.


� Khoản 7 Điều 27 quy định Bộ VHTTDL hướng dẫn thực thi quy định tại các Điều 8, 9, 12 và 15 Nghị định này.


� Điểm đ khoản 2 Điều 4 quy định “Không cho cá nhân đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn hoặc cá nhân sử dụng danh hiệu, giải thưởng đã bị thu hồi, bị hủy hoặc không được công nhận tham gia biểu diễn nghệ thuật; cuộc thi, liên hoan”.


� Theo quy định hiện hành (Điều 18 Nghị định 79/2012/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP), mỗi năm, Bộ VHTTDL chỉ cấp phép cho 2 cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Các cuộc thi có yếu tố nước ngoài thì không quy định cụ thể nên tùy theo tính chất từng cuộc thi mà Bộ sẽ quyết định cấp phép. Các cuộc thi người đẹp vùng, ngành, đoàn thể Trung ương do Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép và mỗi năm tổ chức không quá 03 lần. Cuộc thi người đẹp cấp tỉnh do UBND tỉnh cấp giấy phép và mỗi năm tổ chức không quá 01 lần.





